
	SỞ GD&ĐT NINH THUẬN

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
	ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 10

Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1: (1,5 điểm)
Em hãy chứng minh từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII là giai đoạn phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á?

Câu 2: (2,0 điểm)
Hãy nêu những nét tiêu biểu về văn hóa Lào? 

Câu 3: (1,5 điểm)
Cho biết vai trò của thành thị trung đại đối với xã hội châu Âu?

Câu 4: (2,0 điểm)
Vì sao thế kỉ XV - XVI Châu Âu diễn ra các cuộc phát kiến địa lí? 

Câu 5: (3,0 điểm)
Vai trò và đời sống của người nông nô được miêu tả như sau:

“Nông nô là những người sản xuất chính trong các lãnh địa. Họ bị gắn chặt với ruộng đất và lệ thuộc vào lãnh chúa. Ai bỏ trốn sẽ bị trừng phạt rất nặng. Họ nhận ruộng đất để cày cấy và phải nộp tô cho lãnh chúa. Mức tô thường rất nặng, có khi tới ½ số sản phẩm thu được. Ngoài ra, nông nô còn phải nộp nhiều thứ thuế khác như thuế thân, thuế cưới xin, thuế thừa kế tài sản…Tuy vậy, nông nô vẫn được tự do trong quá trình sản xuất, có gia đình riêng, có túp lều để ở, có nông cụ và gia súc…nên họ đã quan tâm đến sản xuất.” ( trang 57, SGK Lịch sử 10, nxb Giáo Dục). 

Em nhận xét như thế nào về đời sống của người nông nô trong lãnh địa? Hãy so sánh với đời sống của người nô lệ ở phương Tây mà em đã học? Giải thích? 

	SỞ GD&ĐT NINH THUẬN

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
	ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 10


	Đáp án và hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1: Từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII là giai đoạn phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được 

biểu hiện như sau:

- Chính trị: Đây là giai đoạn ổn định, thống nhất và thịnh trị của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á như: Ở Cam - pu - chia là thời kì Ăng - co huy hoàng, sự thành lập nhà nước Lan Xang giữa thế kỉ XIV…

- Kinh tế: Phát triển thịnh vượng hình thành những vùng kinh tế quan trọng, cung cấp khối lượng lớn lúa gạo, cá, sản phẩm thủ công…

- Văn hóa: Xây dựng một nền văn hóa riêng phong phú, độc đáo: Bô - rô - bu - đua… 
	1,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 2: Trên cơ sở tiếp thu văn hóa của các nước khác Lào đã xây dựng cho mình một nền văn hóa phong phú, đa dạng:

- Chữ viết: Sáng tạo chữ viết riêng trên cơ sở chữ cong của Cam - pu - chia và Mi - an - ma.

- Âm nhạc: Thích ca nhạc và ưa múa hát, sống hồn nhiên nên các điệu múa của họ thật cởi mở, vui tươi.

- Tôn giáo: Chủ yếu theo Phật giáo.

- Kiến trúc: Thạt Luổng…
	2,0
0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 3: Vai trò của thành thị trung đại đối với xã hội châu Âu:

- Góp phần phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển. 

- Góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia dân tộc.

- Mang không khí tự do, mở mang tri thức cho mọi người.

- Tạo điều kiện cho sự hình thành các trường đại học lớn ở châu Âu như O - xphớt (Anh)…
	1,5

0,25

0,5

0,25

0,5



	Câu 4: Thế kỉ XV - XVI Châu Âu diễn ra các cuộc phát kiến địa lí 

vì:

- Sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất đã làm cho nhu cầu hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày một tăng.

- Thế kỉ XV, con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải lại do người A - rập độc chiếm.

- Vấn đề cấp thiết đang được đặt ra là phải tìm con đường thương Mại giữa phương Đông và Châu Âu.

- Khoa học - kĩ thuật có những bước tiến quan trọng tạo tiền đề cho các cuộc phát kiến địa lí.
	2,0
0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 5: Nhận xét về đời sống của người nông nô trong lãnh địa. So sánh với đời sống của người nô lệ ở phương Tây mà em đã học. Giải thích.
- Nhận xét: Mặc dù nông nô vẫn được tự do trong quá trình sản xuất, có gia đình riêng, túp lều để ở… nhưng họ sống cực khổ, bị lãnh chúa bóc lột nặng nề.

- So sánh với nô lệ: Mặc dù bị bóc lột nặng nề, sống cực khổ nhưng đời sống của nông nô vẫn tiến bộ hơn nô lệ.

-Giải thích: Dù sao nông nô vẫn có gia đình riêng, có tài sản riêng, có công cụ để ở, họ được tự do trong quá trình sản xuất còn nô lệ không có quyền gì cả họ phụ thuộc hoàn toàn vào chủ nô. Nô lệ chỉ là một công cụ biết nói, một món hàng trao đổi đặc biệt.
	3,0
1,0
1,0
1,0





	SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG
	ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10

Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1. (2.0 điểm) 

Hãy hoàn thiện bảng sơ đồ sau để thấy được sự biến đổi của các giai cấp cơ bản từ xã hội cổ đại sang xã hội phong kiến ở phương đông?


Câu 2. (6.0 điểm) 

Hãy kể tên những triều đại phong kiến ở Trung Quốc? Theo em triều đại nào được đánh giá là thời kỳ phát triển đỉnh cao của chế độ phong kiến Trung Quốc? Vì sao?

Câu 3. (2.0 điểm) 

Ghép nhân vật và sự kiện tiêu biểu:

	1. B. Điaxơ
	
	a. Là người phát hiện ra châu Mĩ

	2. C. Côlômbô
	
	b. Người đã cập bến Calicút thuộc bờ Tây Nam Ấn Độ

	3. Vaxcô đơ Gama
	
	c. Người đặt tên cho mũi cực nam Châu Phi là mũi Hảo Vọng

	4. Ph. Magienlan
	
	d. Người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng đường biển


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ LỚP 10

Câu 1:

Câu 2:

	Nội dung
	Điểm

	· Các triều đại phong kiến Trung quốc: Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh
	1,0

	· Triều nhà Đường là thời kì phát triển đỉnh cao của chế độ phong kiến TQ.
	1,0

	· Chứng minh:
	

	· Chính trị: Bộ máy chính quyền phát triển từ trung ương đến địa phương, có thêm chức quan tiết độ sứ, tuyển chọn quan lại qua thi cử, chính sách....
	1,0

	· Kinh tế: Sự phát triển toàn diện của nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp..
	2,0

	· Văn hóa: Thơ Đường phát triển với các tác giả tiêu biểu: Đỗ phủ, Lý Bạch...
	1,0


Câu 3: (Mỗi câu đúng được: 0,5 điểm) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d

	B. Điaxơ: Người đặt tên cho mũi cực Nam Châu Phi là mũi Hảo Vọng

	C. Côlômbô: Là người phát hiện ra châu Mĩ

	Vaxcô đơ Gama: Người đã cập bến Calicút thuộc bở Tây Nam Ấn Độ

	Ph. Magienlan: Người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng đường biển


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

--------------------------------

ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
 NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn: LỊCH SỬ; Khối 10

Thời gian: 45 phút


ĐỀ I:

Câu 1 (3,0 điểm)

Trình bày sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ. Hãy cho biết những ảnh hưởng của văn hóa truyền thống Ấn Độ đối với các quốc gia Đông Nam Á?

Câu 2 (2,0 điểm)

Những nét chính về vương triều Hồi giáo Đê-li. Hãy cho biết vị trí của vương triều Đê-li trong lịch sử Ấn Độ? 

Câu 3 (3,0 điểm) 

Trình bày các giai đoạn lịch sử lớn của vương quốc Lào. Nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của vương quốc Lào thế kỷ XVIII là gì?

Câu 4 (2,0 điểm)

Nêu những nét chính về sự hình thành chế độ phong kiến ở Tây Âu.

--- Hết---

Học sinh không được sử dụng tài liệu.

Họ và tên học sinh ………………………………………….
SBD ……………….

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

--------------------------------

ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn: LỊCH SỬ; Khối 10

Thời gian: 45 phút


ĐỀ II:

Câu 1 (3,0 điểm)

Tại sao nói thời kỳ Gúp-ta là thời kỳ định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ? Những yếu tố nào của văn hóa truyền thống Ấn Độ ảnh hưởng ra bên ngoài và ảnh hưởng đến nơi nào?

Câu 2 (2,0 điểm)

Những nét chính về vương triều Mô - gôn. Hãy cho biết vị trí của vương triều Mô-gôn trong lịch sử Ấn Độ?

Câu 3 (3,0 điểm)

Trình bày các giai đoạn lịch sử lớn của vương quốc Cam-pu-chia. Nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu  của  Cam-pu-chia cuối thế kỷ XIII là gì?

Câu 4 (2,0 điểm)

Thế nào là lãnh địa phong kiến? Đời sống kinh tế và chính trị trong các lãnh địa đó như thế nào?

--- Hết---

Học sinh không được sử dụng tài liệu.

Họ và tên học sinh ………………………………………….
SBD ……………….

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

--------------------------------

ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn: LỊCH SỬ; Khối 10


ĐỀ I:

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 (3,0 đ)
	Trình bày sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ. Hãy cho biết những ảnh hưởng của văn hóa truyền thống Ấn Độ đối với các quốc gia Đông Nam Á

	
	a) Thời kỳ Gúp-ta là thời kỳ định hình và phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ vì:
	0,75 đ

	
	* Sự thành lập vương triều Gúp-ta:
	

	
	- Đầu công nguyên miền Bắc Ấn Độ dược thống nhất, bước vào thời kỳ vương triều Gúp –ta.
	0,25 đ

	
	- Vai trò vương triều Gúp-ta: thống nhất miền Bắc…
	0,25 đ

	
	- Từ thế kỷ IV đến thế kỷ VII  là thời kỳ định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấ Độ
	0,25 đ

	
	* Sự phát triển văn hóa truyền thống Ấ Độ:
	1,75 đ

	
	- Tôn giáo:
	

	
	+ Phật giáo được truyền bá mạnh mẽ dưới thời vua A-sô-ca…
	0,25 đ

	
	+ Ấ Độ giáo: bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn, thờ 4 thần…
	0,25 đ

	
	- Kiến trúc điêu khắc:
	

	
	+ Những ngôi chùa hang, những pho tương phật…
	0,25 đ

	
	+ Những ngôi đền bằng đá hình chop núi…
	0,25 đ

	
	- Chữ viết: Từ chữ cổ Brahmi…
	0,25 đ

	
	- Văn học: văn học kổ điển Ấn Độ - văn học Hin – đu…
	0,25 đ

	
	- Thời Gúp-ta có những công trình kiến trúc, điêu khắc những tác phẩm văn học tuyệt vời làm cho nền văn hóa truyền thống Ấn Độ có giá trị vĩnh cửu …

- Người  Ấn Độ mang văn hoá  truyền thống  truyền  bá ra ngoài nhất là khu vực Đông Nam Á.
	0,25 đ



	
	
	

	
	b) Văn hóa truyền thống Ấn  Độ  ảnh hưởng đến các nuớc Châu  Á đặc biệt là khu vực ĐNA.
	0,5 đ



	
	- Chữ viết: Từ chữ Phạn nhiều dân tôc ĐNA sáng tạo chữ viết riêng của mình.
	

	
	- Văn học: Nhiều đề tài trong văn học truyền miệng, văn học viết của các dân tộc ĐNA xuất xứ từ văn học truyền thống Ấn Độ.
	

	
	- Tôn giáo: Ảnh huởng đạo Hin – đu và đạo Phật.
	

	
	- Kiến trúc: Tháp Chàm (VN) Ang kor Wat(Campuchia)….
	

	Câu 2 (2,0 đ)
	Những nét chính về vương triều Hồi giáo Đê-li. Hãy cho biết vị trí của vương triều Đê-li trong lịch sử Ấn Độ

	
	a) Vương triều Hồi giáo Đê-li

	
	- Hoàn cảnh ra đời: Do sự phân tán không đem lại sức mạnh thống nhất để chống lại các cuộc tấn công bên ngoài…
	0,25 đ

	
	- Qúa trình hình thành: 1206 người Hồi  giáo chiếm  Ấn Độ…
	0,25 đ

	
	- Chính sách thống trị: 
	0,25 đ

	
	+ Truyền bá áp đặt Hồi giáo…
	0,25 đ

	
	+ Phân biệt sắc tộc và tôn giáo
	0,25 đ

	
	- Văn hóa: Văn hoá Hồi giáo được du nhập vào Ấn Độ.
	0,25 đ

	
	-  Kiến trúc: Xây dựng một số công trình kiến trúc mang đậm kiến trúc Hồi giáo,  kinh đô Đê- li…
	0,25 đ

	
	b.) Vị trí vuơn triều  Hồi giáo Đê- li: Tạo ra sự giao lưu văn hóa Đông – Tây.
	0,25 đ

	Câu 3 (3,0đ)
	Trình bày các giai đoạn lịch sử lớn của vương quốc Lào. Nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của vương quốc Lào thế kỷ XVIII là gì?

	
	a) Các giai đoạn lịch  sử lớn của vưong quốc Lào:
	0,75 đ

	
	- Cư dân đầu tiên là người Lào Thơng đến thế kỷ XIII nhóm người nói tiếng Thái di cư…
	0,25 đ

	
	- Tổ chức sơ khai là các muờng cổ.
	0,25 đ

	
	- 1353 Pha Ngừm thống nhất…
	0,25 đ

	
	- Thời kỳ thịnh vượng nhất là ở các thế kỷ XV-XVII, biểu hiện:
	1,0 đ

	
	+ Tổ chức bộ máy nhà nước chặt chẽ…
	0,25 đ

	
	+ Buôn bán, trao đổi với người châu  Âu.
	0,25 đ

	
	+ Quan hệ hòa hiếu với Campuchia…
	0,25 đ

	
	- Thành tựu văn hóa:
	1,0 đ

	
	+ Sáng tạo ra chữ viết riêng trên cơ sở  chữ của Campuchia và Mianma.
	0,25 đ

	
	+ Đời sống văn hóa…
	0,25 đ

	
	+ Kiến trúc: Kiến trúc phật giáo…
	0,25 đ

	
	- Từ nửa sau thế kỷ XVIII Lào suy yếu đến 1893 bị Pháp xâm lược.
	0,25 đ

	
	b) Nguyên nhân suy yếu:
	0,25 đ

	
	- Do các cuộc tranh chấp ngôi báu trong hoàng tộc.
	

	
	- Do Xiêm xâm chiếm.
	

	Câu 4 (2,0đ)
	Nêu những nét chính về sự hình thành chế độ phong kiến ở Tây Âu.

	
	Thế kỷ III, đế quốc Rô- ma lâm vào tình trạng khủng hoảng
	0,25 đ

	
	Cuối thế kỷ IV, đế quốc Rô- ma bị người Giéc- man xâm chiếm. Năm 476, đế quốc Rô- ma bị diệt vong.
	0,25 đ

	
	Những việc làm của người Giec- man
	

	
	Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, thành lập nên nhiều vương quốc mới.
	0,25 đ

	
	Chiếm ruộng đất của chủ nô Rô - ma cũ rồi chia cho nhau
	0,25 đ

	
	Thủ lĩnh của họ tự xưng là vua và tự xưng tước vị: công tước, bá tước, nam tước…
	0,25 đ

	
	Từ bỏ các tôn giáo nguyên thủy, tiếp thu ki tô giáo.
	0,25đ

	
	Kết quả: Hình thành tầng lớp quý tộc vũ sĩ, tăng lữ có đặc quyền, giàu có. Họ trở thành lãnh chúa phong kiến.
	0,25 đ

	
	Nô lệ, nông dân biến thànhnông nô phụ thuộc vào lãnh chúa.

Quan hệ sản xuất phong kiến được hình thành.
	0,25 đ


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

--------------------------------

ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn: LỊCH SỬ; Khối 10


ĐỀ II:

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 (3,0 đ)
	Tại sao nói thời kỳ Gúp-ta là thời kỳ định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ? Những yếu tố nào của văn hóa truyền thống Ấn Độ ảnh hưởng ra bên ngoài và ảnh hưởng đến nơi nào?

	
	a) Thời kỳ Gúp-ta là thời kỳ định hình và phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ vì:
	0,75 đ

	
	* Sự thành lập vương triều Gúp-ta:
	

	
	- Đầu công nguyên miền Bắc Ấn Độ dược thống nhất, bước vào thời kỳ vương triều Gúp –ta.
	0,25 đ

	
	- Vai trò vương triều Gúp-ta: thống nhất miền Bắc…
	0,25 đ

	
	- Từ thế kỷ IV đến thế kỷ VII  là thời kỳ định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấ Độ
	0,25 đ

	
	* Sự phát triển văn hóa truyền thống Ấ Độ:
	1,75 đ

	
	- Tôn giáo:
	

	
	+ Phật giáo được truyền bá mạnh mẽ dưới thời vua A-sô-ca…
	0,25 đ

	
	+ Ấn Độ giáo: bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn, thờ 4 thần…
	0,25 đ

	
	- Kiến trúc điêu khắc:
	

	
	+ Những ngôi chùa hang, những pho tương phật…
	0,25 đ

	
	+ Những ngôi đền bằng đá hình chop núi…
	0,25 đ

	
	- Chữ viết: Từ chữ cổ Brahmi…
	0,25 đ

	
	- Văn học: văn học kổ điển Ấn Độ - văn học Hin – đu…
	0,25 đ

	
	- Thời Gúp-ta có những công trình kiến trúc, điêu khắc những tác phẩm văn học tuyệt vời làm cho nền văn hóa truyền thống Ấn Độ có giá trị vĩnh cửu 

- Người Ấn Độ mang văn hoá  truyền thống truyền bá ra ngoài nhất là khu vực Đông Nam Á.
	0,25 đ



	
	
	

	
	b) Văn hóa truyền thống Ấn  Độ  ảnh hưởng đến các nuớc Châu  Á đặc biệt là khu vực ĐNA.
	0,5 đ



	
	- Chữ viết: Từ chữ Phạn nhiều dân tôc ĐNA sáng tạo chữ viết riêng của mình.
	

	
	- Văn học: Nhiều đề tài trong văn học truyền miệng, văn học viết của các dân tộc ĐNA xuất xứ từ văn học truyền thống Ấn Độ.
	

	
	- Tôn giáo: Ảnh huởng đạo Hin – đu và đạo Phật.
	

	
	Kiến trúc: Tháp Chàm (VN) Ang kor Wat (Campuchia)…
	

	Câu 2 (2,0 đ)
	Những nét chính về vương triều Mô - gôn. Hãy cho biết vị trí của vương triều Mô-gôn trong lịch sử Ấn Độ?

	
	a) Nhứng nét chính về vương triều Mô- Gôn:

	
	- 1398 thủ lĩnh vua Ti mua Leng tấn công Ấn  Độ đến 1526 lập ra vương triều Mô- Gôn.
	0,25 đ

	
	- Các vị vua thời kỳ đầu đã ra sức củng cố vương triều theo hướng (Ấn Độ hóa), Ấn Độ có bước phát triển dưới thời vua A- cơ- ba với các chính sách:
	0,25 đ

	
	+ Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ…
	0,25 đ

	
	+ Xây dựng khối hòa hợp dân tộc…
	0,25 đ

	
	+ Tiến hành đo đạc lại ruộng đất…
	0,25 đ

	
	+ Khuyến khích hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa nghệ thuật.
	0,25 đ

	
	· Xã hội ổn định, kinh tế phát triển…
	

	
	- Giai đoạn cuối do chính sách cai trị hà khắc của giai cấp thống trị lâm vào khủng hoảng…
	0,25 đ

	
	b) Vị trí của vương triều Mô- Gôn: Những chính sách của vua A- cơ- ba làm cho xã hội ổn đinh, kinh tế phát triển, văn hoá có nhiều thành tựu mới đất nước thịnh vượng.
	0,25 đ

	Câu 3 (3,0đ)
	Trình bày các giai đoạn lịch sử lớn của vương quốc Cam-pu-chia. Nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu  của  Cam-pu-chia cuối thế kỷ XIII là gì

	
	a) Những nét chính vương quốc Campuchia:
	1,5 đ

	
	- Đa số là người Khơ-me địa bàn sinh sống…
	0,25 đ

	
	- Thế Kỷ VI vương quốc Campuchia hình thành.
	0,25 đ

	
	- Thời kỳ Ăng-co (802 - 1432) là thời kỳ phát của vương quốc Campuchia, biểu hiện:
	0,25 đ

	
	+ Kinh tế: Nông nghiệp, ngư ngiệp…
	0,25 đ

	
	+ Xây dựng: Nhiều công trình kiến trúc.
	0,25 đ

	
	+ Chinh phục các nước láng giềng…
	0,25 đ

	
	- Thành tựu văn hoá tiêu biểu:
	1,25 đ

	
	+ Chữ viết: TK VII, sáng tạo nên hệ thống chữ viết riêng của mình.
	0,25 đ

	
	+ Văn học dân gian và văn học viết phản ánh tình cảm con người.
	0,25 đ

	
	+ Tôn giáo: Thời ký đầu tiếp thu Hin- du giáo. Đến TK XII, phật giáo Đại thừa có ảnh hưởng lớn.
	0,25 đ

	
	+ Kiến trúc: Nổi tiếng nhất là quần thể kiến trúc Ăng-co Vat và Ăng-co Thom.
	0,25 đ

	
	Từ cuối TK XIII, bắt đầu suy yếu. Đến 1863, bị thực dân pháp xâm lược.
	0,25 đ

	
	b) Nguyên nhân suy yếu:
	0,25 đ

	
	-  Do các cuộc tranh chấp ngôi báu trong hoàng tộc
	

	
	- Do Xiêm xâm chiếm.
	

	Câu 4 (2,0đ)
	Thế nào là lãnh địa phong kiến? Đời sống kinh tế và chính trị trong các lãnh địa đó như thế nào?

	
	Lãnh địa phong kiến:
	0,5 đ

	
	Giữa thế kỷ IX các lãnh địa phong kiến ra đời, bao gồm một khu đất rộng lớn gồm đất của lãnh chúa và đất khẩu phần. Lãnh địa là đơn vị kinh tế và chính trị cơ bản trong thời kỳ phong kiến phân quyền ở Tây Âu.
	0,5 đ

	
	Đặc điểm của lãnh địa:
	0,5 đ

	
	Là đợn vị kinh tế riêng biệt, dóng kín, tự cấp, tự túc…..
	0,25 đ

	
	Là đơn vị chính trị độc lập: Lãnh chúa cai trị lãnh địa của mình như ông vua, có quân đội, tòa án, luật pháp riêng….
	0,25 đ

	
	Quan hệ trong lãnh địa:
	0,5 đ

	
	Lãnh chúa sống nhàn rỗi, xa hoa, sung sướng trên sự bóc lột tô thuế và sức lao động của nông nô.
	0,25đ

	
	Nông nô: là những người sản xuất chính trong lãnh địa. Họ bị gắn chặt với ruộng đất và lệ thuộc vào lãnh chúa.
	0,25 đ

	
	Nông nô đã nhiều lần nổi dậy chống lại các lãnh chúa, điển hình là các cuộc khởi nghĩa Giăc- cơ- ri ở Pháp 1358 và Oat tay Lơ ở Anh năm 1381.
	0,5 đ





	SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN thi: Lịch sử - 10

Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1 (2.0 điểm):


Nêu sự phát triển kinh tế của các quốc gia  cổ đại phương Đông? Từ đó,  rút ra  đặc trưng kinh tế của cổ đại Phương Đông?

Câu 2 (3.0 điểm):

Vì sao gọi nền dân chủ cổ đai phương Tây là “dân chủ chủ nô”? So với chế độ chuyên chế cổ đại ở phương Đông thì có tiến bộ hơn ở điểm nào?

Câu 3 (2.0 điểm):

Mầm mống kinh tế TBCN xuất hiện ở triều đại nào của Trung Quốc thời phong kiến? Biểu hiện?

Câu 4 (3.0 điểm):

Nêu những nét nổi bật của văn hoá Cam- Pu-Chia và văn hoá Lào? Từ đó rút ra những nét chung nhất văn hoá của hai quốc gia này?

Hướng dẫn chấm

	Câu
	Nội dung chính
	Điểm

	Câu 1
	 Nêu sự phát triển kinh tế của các quốc gia  cổ đại phương Đông? Từ đó, rút ra đặc trưng kinh tế của cổ đại Phương Đông?
	2.0

	
	- Nông nghiệp: Kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước  phát triển mạnh kết hợp với công tác thủy lợi. (một số cây lương thực khác, chăn nuôi)
	0.5

	
	- Thủ công: có nhiều nghề (dệt vải,  làm gốm, luyện kim...) 
	0.5

	
	- Thương mại: Do sự phát triển các nghành kinh tế nên việc buôn bán cũng xuất hiện để trao đổi sản hẩm giữa vùng này với vùng khác..
	0.5

	
	-> Nền kinh tế đa dạng nhưng nông nghiệp là chủ đạo, gắn liền với công tác trị thủy. Các nghành khác  bổ trợ cho nông nghiệp 
	0.5

	Câu 2


	Vì sao gọi nền dân chủ cổ đai phương Tây là “dân chủ chủ nô”? So với chế độ chuyên chế cổ đại ở phương Đông thì có tiến bộ hơn ở điểm nào?
	3.0

	
	* Bản chât của nền dân chủ cổ đại là dân chủ chủ nô vì 

- Điển hình là tại thành bang Aten, dân số khoảng 400.000 người trong số đó: 
	0.25

	
	+ Có 30.000 người là công dân Aten, có tư cách và có quyền công dân (đây chính là giai cấp chủ nô) 

+ 15.000 kiều dân được tự do sinh sống, buôn bán, làm ăn nhưng không có quyền công dân 

+ 300.000 nô lệ phải lao động, phục dịch và không có quyền gì cả, là tài sản riêng của mỗi chủ nô

 + Khoảng 10 vạn phụ nữ và trẻ em không được hưởng quyền công dân.
	1.0

	
	=> Như vậy không phải ai cũng có quyền công dân, thể chế dân chủ cổ đại chủ yếu đem lại quyền lợi cho giai cấp thống trị - chủ nô. Phụ nữ, và nhất là nô lệ - lực lượng lao động chính của xã hội không được hưởng bất cứ quyền gì mà bị mua bán, đánh đập, giết chết không thương tiếc.
	0.75

	
	 - Điểm tiến bộ:

+ Mặc dù còn hạn chế  nô lệ, kiều dân, phụ nữ không có quyền công dân nhưng so với chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông thì nền dân chủ chủ nô A-ten thể hiện sự tiến bộ rõ rệt vì “dân” là chủ của bộ máy nhà nước, được quyền bầu ra cơ quan lãnh đạo, có quyền giám sát và bãi miễn - tức dân có quyền tham gia vào mọi hoạt động kinh tế chính trị của nhà nước.       
	1.0

	Câu 3
	Mầm mống kinh tế TBCN xuất hiện ở triều đại nào của Trung Quốc thời phong kiến? Biểu hiện?
	2.0

	
	- Mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện ở TQ đầu thế kỉ XVI triều Minh.
	0.5



	
	 - Biểu hiện: 

+ Xuất hiện các xường thủ công lớn, có lao động làm thuê, quan hệ chủ xưởng với người làm thuê.  
	0.5

	
	+ Thương nghiệp phát triển, thành thị xuất hiện nhiều, đông dân cư...
	0.5

	
	+ Trong nông nghiệp có hình thức bỏ vốn trước…, thu sản phẩm sau.
	0.5

	Câu 4
	Nêu những nét nổi bật của văn hoá Cam- Pu-Chia và văn hoá Lào? Từ đó rút ra những nét chung nhất văn hoá của hai quốc gia này?
	3,0

	
	Những thành tựu nổi bật:
	2,0

	
	+ Chữ viết: Trên cơ sở chữ Phạn cổ của ÂĐ, sáng tạo tra chữ viết riêng của dân tộc mình.
	0,5

	
	+ Văn học dân gian và văn học viết: Phát triển rực rỡ, cùng đan xen và hoà quện vào nhau...
	0.5

	
	+ Tôn giáo: Phổ biến là đạo phật và đạo Hinđu.
	0.5

	
	+ Kiến trúc: Hinđu và phật giáo như Ăngco-Vat, Ăngco-Thom, Thạt Luổng...
	0.5

	
	* Những nét chung: 
	1.0

	
	+ Văn hoá hai dân tộc này đều chịu ảnh hưởng của văn hoá ÂĐ trên các lĩnh vực chữ viết, tôn giáo, văn học, kiến trúc, điêu khắc.
	0.5

	
	+ Khi tiếp nhận mỗi nước đều có nét sáng tạo riêng, xây dựng cho mình một nền văn hoá mang đậm đà bản sắc dân tộc. Bản sắc đó trở thành sợi dây liên kết dân tộc..
	0.5
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Nông dân tự canh
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Nông dân lĩnh canh
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Quí tộc





Nông dân công xã





Nông dân tự canh








Nông dân nghèo





Nông dân giàu





Nông dân lĩnh canh
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